
TT Họ đệm Tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, năm 

sinh

Đăng ký

tiếng Anh CLC
SĐT liên hệ

1 Nguyễn Hà An Nữ Kinh 22/04/2015 0368855653

2 Nguyễn Xuân An Nam Kinh 22/02/2015 X 0989657308

3 Nguyễn Mạc Xuân An Nam Kinh 27/02/2015 0917686884

4 Trần Mai Anh Nữ Kinh 04/06/2015 X 0914333825

5 Nguyễn Hà Trâm Anh Nữ Kinh 11/02/2015 X 0988310893

6 Lý Thiện Bình Nam Kinh 31/08/2015 X 0928259669

7 Nguyễn Minh Châu Nữ Kinh 25/05/2015 X 0912561908

8 Nghiêm Vũ Bảo Diễm Nữ Kinh 30/07/2015 X 0865892466

9 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ Kinh 02/08/2015 X 0828700084

10 Lê Ngọc Diệp Nữ Kinh 25/03/2015 X 0936900034

11 Nguyễn Thùy Dương Nữ Kinh 15/01/2015 X 0973241983

12 Võ Dương Nữ Kinh 12/08/2015 X 0903222357

13 Hoàng Minh Đạt Nam Kinh 03/09/2015 X 0912657782

14 Đào Minh Hà Nữ Kinh 01/07/2015 X 0932210680

15 Kiều Gia Hân Nữ Kinh 11/02/2015 0396727033

16 Trần Gia Huy Nam Kinh 24/09/2015 X 0976290989

17 Trần Nam Khang Nam Kinh 03/09/2015 X 0911713231

18 Trần Tuấn Khang Nam Kinh 26/12/2015 X 0912033979

19 Nguyễn Hải Khôi Nam Kinh 15/07/2015 0989262676

20 Vũ Nhã Linh Nữ Kinh 15/11/2015 X 0963854587

21 Nguyễn Đức Lộc Nam Kinh 08/09/2015 X 0948020883

22 Phạm Trúc Mai Nữ Kinh 14/07/2015 0923516301

23 Vũ Hà My Nữ Kinh 01/09/2015 X 0981055877

24 Nguyễn Bảo Ngân Nữ Kinh 14/05/2015 X 0916978284

25 Nguyễn Bích Quyn Nữ Kinh 14/10/2015 X 0946541666

26 Vũ Minh Tâm Nam Kinh 02/09/2015 X 0916001121

27 Đinh Anh Tú Nam Kinh 08/12/2015 0932366188

28 Hà Thanh Tùng Nam Kinh 06/03/2015 X 0983779809

29 Dương Ngọc Cát Tường Nữ Kinh 15/04/2015 0983768912

30 Phạm Phương Thảo Nữ Kinh 27/09/2015 0982013493
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